
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 31/2021/HS-PT 

Ngày 24 tháng 3 năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh. 

Các Thẩm phán:  

 - Ông Trần Anh Khoa 

 - Bà Lâm Vương Mỹ Linh
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Biên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Bai - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 16/2021/TLPT-HS 

ngày 27 tháng 01 năm 2021, đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim O, do có kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

68/2020/HSST ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  

Bị cáo bị kháng nghị: 

Nguyễn Thị Kim O; sinh năm 1966, tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố 7, 

phường ĐL, thành phố PT, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học 

vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (chết) và bà Nguyễn Thị Đ (chết); Bị cáo sống 

chung như vợ chồng với ông Nguyễn C; 

Tiền án: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2020/HSST ngày 26/06/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện HTB, tỉnh Bình Thuận xử phạt 08 (tám) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 01 (một) năm 

04 (bốn) tháng; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21 tháng 8 

năm 2020, có mặt tại phiên tòa. 

Những người tham gia tố tụng khác: 

Bị hại: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm: 1947, trú tại: Thôn TN, xã CPĐ, 

thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa; có mặt tại phiên tòa.  

  NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 05 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Thị Kim O điều khiển xe 

mô tô biển số 86C1 – 963.62 đi từ huyện BB, tỉnh Bình Thuận đến thành phố CR, 

tỉnh Khánh Hòa để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi O đến quán 

cơm ĐL thuộc tổ dân phố TP, phường CT, thành phố CR thì O thấy ông Nguyễn 

Văn T, là người bị khuyết tật nặng đeo một giỏ xách trên người để bán vé số nên O 

nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông T. O giả vờ tới mua vé số của ông T để 

xem trong giỏ xách của ông (T) có nhiều tiền hay không nhưng không nhìn được. 

O lại nói dối với ông T là đi theo O để O cho 5 kg gạo với mục đích đưa ông T đến 

khu vực vắng người để lấy tiền. Ông T tưởng O nói thật nên đi theo. Khi đến 

đường hẻm gần tiệm hớt tóc Tánh thuộc tổ dân phố TT, phường CT, thành phố CR 

(khoảng 13 giờ 30 phút), O dừng xe và giả vờ lấy 50.000đ (năm mươi nghìn đồng) 

đi đến gần ông T và nói cho ông tiền, đồng thời dùng tay nhét tiền vào túi quần của 

ông (T) với mục đích kiểm tra trong túi quần của ông T có tiền hay không và O 

phát hiện trong túi quần của ông T có một xấp tiền. Lúc này O dùng tay trái giữ lấy 

đai quần của ông T, ép ông T vào sát vách tường và dùng tay phải lấy xấp tiền 

10.000.000đ (mười triệu đồng) của ông T. Quá trình O lấy tiền, ông T dùng tay 

chặn tay O lại nhưng không được. Sau khi lấy được xấp tiền trong túi quần của ông 

T, O tiếp tục lấy tiếp xấp tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) trong 

túi xách của ông (T) rồi O để tất cả số tiền này trong túi quần của mình rồi bỏ đi về 

Bình Thuận. 

Trên đường đi, O dừng lại lấy số tiền đã để trong túi quần trước đó bỏ vào túi 

áo khoác rồi đi tiếp. Khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, khi O đi đến khu vực xã 

PH, huyện BB, tỉnh Bình Thuận thì bị Công an huyện BB phát hiện bắt giữ và thu 

giữ trong người O số tiền 8.810.000đ (tám triệu tám trăm mười nghìn đồng). 

Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Thị Kim O đã thành khẩn khai báo, ăn năn, 

hối cải và ông Nguyễn C (người chung sống như vợ chồng với O) đã bồi thường 

cho ông Nguyễn Văn T số tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng). 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 68/2020/HSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm đ Điều 32; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h, i, k khoản 1 Điều 52 và Điều 56 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn 

Thị Kim O; 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim O: 05 (năm) năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt 08 (tám) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” của bản án số: 49/2020/HSST ngày 26/6/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim O phải 

chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 05 (năm) năm 08 (tám) tháng tù; thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 21 tháng 8 năm 2020.  
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- Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, vật 

chứng, án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

Ngày 08 tháng 01 năm 2021 Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh nhận được 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số:10/QĐ-VKS-P7 ngày 07/01/2021 của Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số: 

68/2020/HSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp 

dụng điểm e khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự và tăng hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Thị Kim O.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng xét xử: 

Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sửa bản án sơ 

thẩm số: 68/2020/HSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa theo hướng xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim O về tội “Cướp 

tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự và xử tăng mức hình 

phạt đối với bị cáo. 

- Bị cáo không có ý kiến gì về kết luận của đại diện Viện Kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Ngày 08 tháng 01 năm 2021 Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh nhận 

được Quyết định kháng nghị phúc thẩm số:10/QĐ-VKS-P7 ngày 07/01/2021 của 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kháng nghị đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 68/2020/HSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, theo khoản 1 Điều 337 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa là trong thời hạn 

luật định, nên được cấp phúc thẩm xem xét vụ án theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim O đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù 

hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan Cảnh sát điều 

tra thu thập. Như vậy, đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 13 giờ 30 ngày 21 tháng 8 

năm 2020, tại khu vực tổ dân phố TT, phường CT, thành phố CR, Nguyễn Thị Kim 

O đã có hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt số tiền 11.500.000đ (mười một triệu 

năm trăm nghìn đồng) của ông Nguyễn Văn T. Hành vi của bị cáo đã thực hiện có 

đủ các yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự, nên 

Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị 

Kim O về tội danh này là đúng người, đúng tội.   
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Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy: Khi bị cáo Nguyễn 

Thị Kim O cướp tài sản của bị hại Nguyễn Văn T thì ông T là người già (sinh năm: 

1947) và là người khuyết tật nặng, nhưng Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh 

không áp dụng tình tiết định khung hình phạt: “ Phạm tội đối với..., người già yếu 

hoặc người không có khả năng tự vệ.” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 168 của 

Bộ luật Hình sự để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim O mà lại áp dụng tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, k khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự là chưa chính xác, dẫn đến việc áp dụng hình phạt đối với bị cáo là không 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, kháng nghị của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cần xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim O theo quy 

định tại điểm e khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự và tăng hình phạt đối với bị 

cáo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Nguyễn Văn T thừa nhận bị cáo có tác động 

người thân của bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại và số tiền bị cáo cướp của bị 

hại đã được cơ quan Cảnh sát Điều tra công an thành phố Cam Ranh thu hồi, 

nhưng Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh không áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: “Người phạm tội tự nguyện,... bồi thường thiệt hại...” được 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là thiếu sót. Vì vậy, Tòa 

án cấp phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này cho bị 

cáo, áp dụng hình phạt tù có thời hạn và xử phạt bị cáo mức án bằng mức khởi 

điểm của khung hình phạt là phù hợp. 

Ngoài ra, khi xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh còn nhận định: 

Bị cáo Nguyễn Thị Kim O phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, phạm tội trong 

thời gian thử thách của án treo nên đã áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 và tổng hợp 

hình phạt của hai bản án là đúng nhưng lại không áp dụng khoản 5 Điều 65 của Bộ 

luật Hình sự khi quyết định là chưa đầy đủ, cấp phúc thẩm áp dụng thêm cho phù 

hợp.  

 [3] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, đã có hiệu lực kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 343; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm a khoản 2 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sửa 

Bản án sơ thẩm; 

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự và áp dụng điểm đ Điều 

32; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 56 và 

khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim O; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim O 07 (bảy) năm tù về tội “Cướp tài sản". 

Tổng hợp hình phạt của bản án này (07 (bảy) năm tù) với hình phạt 08 (tám) tháng 
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tù về tội “Trộm cắp tài sản” của bản án số: 49/2020/HSST ngày 26/6/2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; buộc bị cáo Nguyễn Thị 

Kim O phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 07 (bảy) năm 08 (tám) 

tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 21 tháng 8 

năm 2020.  

 2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 24 

tháng 3 năm 2021). 

 
Nơi nhận:                                                          
- Vụ GĐKT 1 – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND thành phố Cam Ranh; 

- VKSND thành phố Cam Ranh; 

- Công an thành phố Cam Ranh; 

- Chi cục THA dân sự TP. Cam Ranh; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh 

 

  

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 


